
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 1  

QUẢN LÝ KINH TẾ 2018 ĐỢT 2 
 

STT Họ tên  Giới tính Ngày sinh 
Giáo viên  

chủ nhiệm 

1.  Hoàng Xuân An Nam 28/07/1974 

TRẦN MINH 

TUẤN 

2.  Vũ Thị Vân Anh Nữ 02/11/1995 

3.  Nguyễn Thanh Bình Nam 01/11/1996 

4.  Lương Khánh Dương Nam 05/11/1993 

5.  Lại Minh Đức Nam 02/07/1989 

6.  Nguyễn Văn Đức Nam 29/05/1981 

7.  Đỗ Thị Thu Hà Nữ 25/09/1984 

8.  Đoàn Thị Thu Hằng Nữ 05/10/1987 

9.  Nguyễn Mạnh Hiếu Nam 06/11/1994 

10.  Nguyễn Đình Hiệu Nam 05/11/1985 

11.  Lê Tuấn Huy Nam 17/11/1992 

12.  Nguyễn Thị Hương Nữ 23/07/1991 

13.  Nguyễn Minh Hương Nữ 01/01/1984 

14.  Đinh Trung Kiên Nam 08/01/1989 

15.  Nguyễn Văn Kỳ Nam 15/10/1988 

16.  Bùi Nguyên Tú Lệ Nữ 30/07/1996 

17.  Nguyễn Mạnh Linh Nam 04/09/1990 

18.  Nguyễn Hoàng Long Nam 28/11/1995 

19.  Phạm Văn Ngần Nam 03/11/1979 

20.  Đỗ Thị Lệ Quyên Nữ 26/07/1984 

21.  Nguyễn Thanh Quang Tú Nam 15/04/1995 

22.  Tô Văn Tuấn Nam 03/10/1993 

23.  Đào Vương Tùng Nam 26/04/1991 

24.  Lê Thị Thu Nữ 23/09/1982 

25.  Nguyễn Thị Thủy Nữ 10/08/1987 

26.  Nguyễn Thành Trung Nam 16/02/1987 

27.  Phạm Hoàng Việt Nam 06/03/1992 

28.  Phạm Thị Kim Xuân Nữ 09/04/1983 



29.  Khoa Năng Ý Nam 16/10/1990 

30.  Trịnh Thị Ngọc Yến Nữ 21/09/1991 
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1.  Trần Văn Bào Nam 20/08/1975 

TRẦN MINH 

TUẤN 

2.  Đỗ Ngọc Bích Nữ 27/12/1991 

3.  Hoàng Cao Nam 19/02/1993 

4.  Mai Văn Cường Nam 08/09/1983 

5.  Bùi Thị Phương Châm Nữ 03/08/1992 

6.  Trần Tiến Dũng Nam 20/08/1977 

7.  Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 07/05/1991 

8.  Phạm Thị Thu Hà Nữ 22/02/1991 

9.  Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 13/06/1993 

10.  Lâm Thị Duy Hà Nữ 24/11/1988 

11.  Trương Việt Hải Nam 01/08/1986 

12.  Lê Thanh Hảo Nam 06/04/1985 

13.  Đoàn Thị Thu Hiền Nữ 23/11/1992 

14.  Đặng Văn Huy Nam 17/10/1986 

15.  Nguyễn Duy Hưng Nam 26/05/1987 

16.  Đỗ Trần Linh Nam 02/09/1991 

17.  Nguyễn Thùy Linh Nữ 22/02/1995 

18.  Bùi Ngọc Mai Nữ 08/11/1995 

19.  Lê Ngọc Minh Nam 19/12/1994 

20.  Nguyễn Thị Mai Như Nữ 13/08/1987 

21.  Trần Thị Kim Oanh Nữ 05/02/1988 

22.  Vũ Thị Mai Phương Nữ 02/08/1994 

23.  Vũ Viết Quảng Nam 17/03/1989 

24.  Đinh Văn Quyền Nam 18/12/1975 

25.  Hoàng Hồng Sơn Nam 23/06/1993 



26.  Lê Hoàng Sơn Nam 04/09/1994 

27.  Phạm Văn Tuấn Nam 02/10/1984 

28.  Bùi Thị Thu Thảo Nữ 08/07/1994 

29.  Phan Thanh Thọ Nam 08/10/1978 

30.  Trần Thị Thu Trang Nữ 20/12/1984 
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1.  Đinh Thị Quỳnh Anh Nữ 01/12/1996 

LÊ THÀNH 

LỰ 

2.  Ngô Quốc Anh Nam 24/11/1991 

3.  Đinh Thị Hà Bình Nữ 08/12/1986 

4.  Bùi Thị Kim Cúc Nữ 13/12/1982 

5.  Phạm Hùng Cường Nam 27/08/1980 

6.  Nguyễn Thị Quỳnh Dung Nữ 27/12/1995 

7.  Nguyễn Minh Dũng Nam 04/08/1988 

8.  Đỗ Văn Đức Nam 05/12/1994 

9.  Đinh Thị Linh Giang Nữ 27/04/1993 

10.  Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 06/11/1996 

11.  Phạm Thị Thu Hà Nữ 01/05/1987 

12.  Nguyễn Mỹ Hạnh Nữ 20/10/1995 

13.  Nguyễn Thị Mai Hạnh Nữ 28/03/1995 

14.  Đặng Quốc Huy Nam 20/02/1987 

15.  Trần Thị Thu Huyền Nữ 16/09/1994 

16.  Đỗ Đăng Hưng Nam 10/06/1977 

17.  Phạm Thanh Hương Nữ 26/01/1987 

18.  Lương Thị Thu Hường Nữ 17/03/1991 

19.  Nguyễn Như Liêm Nam 25/01/1985 

20.  Mai Duy Nam Nam 19/08/1989 

21.  Vũ Hải Ninh Nam 08/04/1974 

22.  Hà Thúy Nga Nữ 10/06/1990 

23.  Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 30/10/1996 

24.  Ngô Thị Bảo Ngọc Nữ 12/08/1993 

25.  Nguyễn Hải Ngọc Nữ 26/12/1989 



26.  Nguyễn Tố Như Nữ 12/03/1995 

27.  Nguyễn Thị Hoài Phượng Nữ 24/02/1992 

28.  Tô Ngọc Quân Nam 20/08/1989 

29.  Hoàng Thị Thanh Tâm Nữ 28/04/1992 

30.  Ngô Thanh Toàn Nam 13/02/1991 

31.  Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 29/11/1996 

32.  Hoàng Minh Tuấn Nam 05/10/1991 

33.  Nguyễn Văn Tuấn Nam 19/07/1986 

34.  Vũ Minh Tuấn Nam 24/06/1994 

35.  Đoàn Thanh Tùng Nam 19/06/1989 

36.  Nguyễn Bá Tuyên Nam 05/07/1972 

37.  Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 03/11/1994 

38.  Trần Huyền Trang Nữ 14/07/1989 

39.  Mạc Văn Trung Nam 27/05/1989 
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1.  Nguyễn Hải Hà Nam 25/09/1973 

LÊ THÀNH 

LỰ 

2.  Trịnh Thiên Hà Nam 31/01/1980 

3.  Trần Thị Việt Hoa Nữ 18/05/1986 

4.  Vũ Thị Hoa Nữ 29/04/1984 

5.  Nguyễn Quang Huy Nam 22/12/1974 

6.  Vũ Thị Thu Hương Nữ 26/05/1988 

7.  Nguyễn Thị Luyến Nữ 11/08/1983 

8.  Nguyễn Thị Nga Nữ 04/03/1986 

9.  Đỗ Thị Nghĩa Nữ 27/10/1981 

10.  Hoàng Phương Nam 12/08/1971 

11.  Phạm Hữu Phương Nam 21/04/1985 

12.  Nguyễn Minh Quang Nam 08/01/1985 

13.  Phạm Thị Quyên Nữ 02/01/1988 

14.  Nguyễn Lương Sơn Nam 20/11/1981 

15.  Nguyễn Trọng Tiến Nam 20/11/1973 

16.  Nguyễn Đặng Tuấn Nam 01/03/1974 

17.  Nguyễn Hữu Tuấn Nam 16/10/1982 

18.  Phạm Thị Tuyền Nữ 14/10/1984 

19.  Đoàn Thị Kim Tuyến Nữ 04/12/1989 

20.  Tường Trung Thành Nam 30/09/1990 

21.  Trương Công Thành Nam 21/12/1990 

22.  Nguyễn Văn Thiện Nam 16/10/1994 

23.  Hà Thị Thuần Nữ 21/01/1972 

24.  Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 23/01/1987 

25.  Nguyễn Toàn Trung Nam 23/10/1991 

26.  Phạm Đức Trung Nam 02/07/1987 

27.  Tô Quốc Việt Nam 21/04/1975 
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1.  Vũ Tuấn Anh Nam 02/11/1985 

LÊ THÀNH 

LỰ 

2.  Nguyễn Thành Đạt Nam 04/09/1995 

3.  Vi Thị Hòa Nữ 25/02/1977 

4.  Trần Tiến Hưng Nam 29/09/1970 

5.  Nguyễn Duy Khánh Nam 24/02/1983 

6.  Vũ Hải Long Nam 11/01/1982 

7.  Vũ Ngọc Minh Nam 10/09/1984 

8.  Đinh Hữu Quý Nam 20/12/1986 

9.  Phạm Đức Thiện Nam 06/08/1981 
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Giới 

tính Ngày sinh 

Chuyên 

ngành 

Giáo viên  

chủ nhiệm 

1.  Nguyễn Thế Long Nam 23/11/1988 BĐATHH 

ĐẶNG THỊ 

NGA 

2.  Bùi Thị Linh Chi Nữ 02/09/1995 BĐATHH 
3.  Nguyễn Mai Sen Nữ 10/11/1995 CNTT 
4.  Dương Văn Hùng Nam 11/09/1978 CNTT 
5.  Vũ Tất Cường Nam 15/06/1994 ĐKTĐH 
6.  Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 26/05/1984 KTBTTT 
7.  Phạm Văn Sáng Nam 25/07/1976 KTBTTT 
8.  Lương Đức Thái Nam 24/01/1983 KTBTTT 
9.  Phan Việt Hà Nam 01/01/1979 KTMT 
10.  Bùi Thị Huế Nữ 12/02/1985 KTMT 
11.  Nguyễn Thị Thu Nữ 12/08/1995 KTMT 
12.  Phạm Duy Dương Nam 26/02/1986 KTMT 
13.  Vũ Công Đức Nam 25/09/1992 KTMT 
14.  Lưu Ngọc Sơn Nam 17/08/1992 KTTT 
15.  Đỗ Trọng Hồng Nam 29/10/1984 QLHH 
16.  Hoàng Đình Huy Nam 10/07/1982 QLHH 
17.  Mai Hữu Hùng Nam 28/06/1975 TCQLVT 
18.  Nguyễn Bình Dương Nam 25/02/1975 TCQLVT 
19.  Nguyễn Đình Tùng Nam 06/10/1991 TCQLVT 
20.  Hoàng Đức Lâm Nam 07/01/1992 XDCTT 
21.  Trần Đình Huy Nam 07/09/1991 XDDDCN 
22.  Phan Thế Linh Nam 17/06/1979 XDDDCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


